
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Hệ: Đại học vừa làm vừa học Khoa: Đồ họa Khóa: 2022 CN: Thiết kế Đồ họa
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Hồ Chí
MinhSố đơn vị học trình 3 11 1 4 3 4 2 3 2 3

21 22T210403002
3

Phạm Thị Thùy Linh 09/02/1998 0.00 Kém8.00 0.00 0.00

52 21T210403015
0

Lê Đức Hoàng Anh 01/01/2003
9:24:42

2.40 Kém0.00 6.00 8.00 0.00 0.00 0.00 7.10 8.50 0.00 6.00

3 22T210402000
6

Hoàng Thị Thùy Linh 19/07/2004 6.70 TB Khá7.00 7.00 8.00 5.80 7.50 6.30 7.70 5.50 9.50 6.00

14 22T210403000
6

Nguyễn Vũ Vân Anh 09/11/2004 6.52 TB Khá7.00 6.00 8.00 6.00 9.00 5.60 8.40 3.40 8.50 6.00

15 22T210403000
8

Tạ Quang Anh 21/10/2004 6.71 TB Khá9.00 7.00 8.00 5.90 6.00 6.50 8.70 4.00 8.00 7.00

16 22T210403000
9

Nguyễn Xuân Bách 21/01/2004 6.84 TB Khá10.00 6.00 8.00 5.50 7.00 7.20 8.70 4.00 7.50 6.00

7 22T210403001
2

Trần Tiến Đạt 09/08/2003 6.86 TB Khá9.50 7.00 8.00 5.80 5.00 8.10 8.00 5.50 7.50 6.00

8 22T210403001
3

Vũ Hải Đăng 28/10/2002 6.63 TB Khá7.00 6.00 8.00 5.80 8.00 5.70 8.70 6.20 7.00 6.00

19 22T210403001
7

Bùi Anh Hoàng 14/11/2004 6.50 TB Khá9.00 7.00 8.00 5.80 9.00 7.40 7.70 5.30 9.00 0.00

110 22T210403002
1

Vi Hoàng Lâm 01/04/2004 7.21 Khá10.00 7.00 8.00 6.10 9.50 6.60 8.40 4.30 8.00 6.00

411 22T210403002
5

Hoàng Thị Luyến 26/06/2003 4.07 Yếu4.00 7.00 8.00 5.60 6.00 0.00 8.70 3.30 0.00 6.00

12 22T210403003
0

Nguyễn Hải Nam 20/08/2004 7.80 Khá9.50 6.00 8.00 6.60 9.00 7.90 8.40 7.30 8.50 6.00

13 22T210403003
4

Nguyễn Yến Nhi 07/12/2004 7.11 Khá8.50 7.00 8.00 5.80 6.00 7.90 8.40 5.20 9.50 7.00

14 22T210403003
7

Nguyễn Minh Quân 22/10/2004 7.59 Khá9.50 7.00 8.00 6.20 7.00 6.90 8.40 7.50 10.00 7.00

15 22T210403004
2

Vũ Hà Thanh 22/05/2004 6.99 TB Khá7.00 6.00 8.00 6.20 7.50 7.40 7.70 6.80 8.00 6.00

116 22T210403004
5

Nguyễn Anh Thư 14/11/1998 6.44 TB Khá8.50 5.70 8.00 6.90 7.00 7.30 7.70 6.60 8.00 0.00

117 22T210403004
9

Đỗ Thùy Trâm 21/11/2004 7.17 Khá8.50 7.00 8.00 7.00 6.00 7.70 8.40 4.00 10.00 7.00

118 22T210403005
1

Dương Quốc Tuấn 26/09/2004 6.49 TB Khá8.50 6.00 8.00 6.10 8.00 5.60 7.70 4.00 7.00 6.00

19 22T210403005
2

Phan Đức Tùng 04/01/2004 6.66 TB Khá8.50 0.00 8.00 6.30 6.00 7.40 7.70 5.40 7.50 5.00

120 22T580108001
7

Đỗ Ngọc Huyền 24/08/2004 6.51 TB Khá8.00 6.00 8.00 5.30 8.00 6.20 7.70 4.30 8.00 6.00

221 22T580108002
2

Nguyễn Hoàng
Ngọc

Lê 13/10/2004 5.66 Trung bình4.00 8.00 8.00 5.60 6.00 5.70 8.10 3.80 7.50 6.00

Trang: 1/3
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22 22T210403000
1

Đỗ Minh Anh 21/12/2003 7.44 Khá8.50 8.00 8.00 6.20 6.50 7.30 8.10 7.80 9.50 7.00

23 22T210403000
3

Nguyễn Ngọc Anh 01/12/2003 8.23 Giỏi9.00 7.00 8.00 7.80 9.00 7.40 9.10 8.20 9.50 7.00

24 22T210403000
5

Nguyễn Thị Vân Anh 08/01/2003 7.41 Khá8.00 7.00 8.00 5.90 8.00 7.80 9.10 7.30 8.50 6.00

25 22T210403001
1

Nguyễn Đăng Dương 13/09/2004 6.87 TB Khá7.50 7.00 8.00 6.30 6.50 7.00 7.00 7.20 8.00 6.00

126 22T210403001
4

Thiều Tuyết Giang 23/08/2004 6.80 TB Khá9.00 6.00 8.00 5.40 5.00 4.40 9.10 8.60 7.00 8.00

127 22T210403001
5

Vũ Minh Hiếu 08/11/2004 6.97 TB Khá10.00 6.00 8.00 5.40 8.50 6.70 7.70 4.00 9.00 6.00

28 22T210403001
8

Phạm Thanh Huyền 18/02/2003 8.05 Giỏi9.00 7.00 8.00 7.50 9.00 8.10 7.10 8.20 10.00 6.00

129 22T210403002
0

Đồng Thị Hương 01/03/2004 7.64 Khá9.00 7.00 8.00 7.70 9.00 8.00 8.40 3.60 9.00 7.00

130 22T210403002
2

Bùi Khánh Linh 07/09/2004 6.65 TB Khá8.00 6.00 8.00 5.70 7.00 6.90 7.70 3.60 8.50 7.00

631 22T210403002
8

Đào Việt Khánh My 25/01/2004 1.38 Kém0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00

32 22T210403003
1

Nguyễn Quí Nam 04/07/2004 8.35 Giỏi9.50 6.00 8.00 7.60 9.50 8.20 9.10 8.00 10.00 6.00

33 22T210403003
2

Lê Yến Nhi 19/04/2003 7.34 Khá9.00 7.00 8.00 6.80 6.50 8.10 8.70 6.20 8.00 6.00

134 22T210403003
3

Nguyễn Thị Yến Nhi 20/08/2003 7.60 Khá10.00 7.00 8.00 7.70 8.00 8.00 8.10 4.10 9.50 6.00

35 22T210403003
9

Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/10/2002 7.08 Khá8.50 9.00 8.00 6.70 8.00 6.40 8.70 5.50 9.50 5.00

36 22T210403004
1

Bùi Công Mạnh Tân 24/10/2004 7.02 Khá8.00 6.00 8.00 5.70 7.00 6.70 7.00 8.60 8.00 6.00

37 22T210403004
3

Trần Thị Xuân Thu 01/03/2004 7.31 Khá8.50 7.00 8.00 5.80 8.00 7.70 8.70 6.20 9.00 6.00

138 22T210403004
4

Nguyễn Thị Thu Thủy 06/04/2004 8.13 Giỏi9.50 7.00 8.00 7.70 9.50 8.80 9.10 4.30 10.00 7.00

139 22T210403004
7

Trần Thị Phương Trang 24/05/2004 7.06 Khá8.50 6.00 8.00 6.40 8.50 7.00 9.10 4.20 8.00 6.00

40 22T210403005
3

Nguyễn Mạnh Tưởng 21/02/2004 7.37 Khá9.50 7.00 8.00 6.40 8.00 6.90 9.10 5.30 9.50 6.00

441 19T210403007
4

Bùi Quang Hưng 14/06/2001
9:29:02

2.43 Kém7.00 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00 9.00 6.00 0.00

42 22T210403000
4

Nguyễn Phạm Quế Anh 17/06/2004 6.07 TB Khá5.50 7.00 8.00 5.70 6.50 5.40 7.50 6.10 7.00 6.00

643 22T210403000
7

Phạm Nguyệt Anh 23/03/2004 2.19 Kém4.00 7.00 8.00 1.00 0.00 0.00 7.50 7.20 0.00 0.00

244 22T210403001
0

Nguyễn Văn Du 07/08/2004 5.90 Trung bình4.00 6.00 8.00 6.50 6.50 6.20 8.10 4.00 6.50 6.00

45 22T210403001
9

Trần Ngọc Huyền 20/01/2004 6.68 TB Khá8.00 7.00 8.00 5.70 6.00 7.00 8.70 5.00 8.50 6.00

46 22T210403002
4

Trần Diệu Linh 09/08/2003 6.85 TB Khá5.50 6.00 8.00 6.80 7.50 7.20 7.40 6.50 7.00 7.00

147 22T210403002
6

Nguyễn Thị Ly 24/02/2004 6.56 TB Khá9.00 7.00 8.00 5.80 7.50 5.80 8.70 3.40 8.00 6.00
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148 22T210403002
7

Vũ Dương Xuân Mai 28/04/2004 7.55 Khá9.50 6.00 8.00 7.60 9.00 8.20 8.20 3.40 9.00 6.00

149 22T210403002
9

Nguyễn Thị Trà My 05/08/2004 6.63 TB Khá9.50 6.00 8.00 6.00 6.00 7.60 8.40 4.10 7.00 5.00

50 22T210403003
5

Lê Quốc Phong 21/08/2004 7.35 Khá9.00 7.00 8.00 6.40 7.50 8.00 7.80 5.90 9.00 6.00

151 22T210403003
6

Lê Thị Thu Phương 17/01/2004 6.53 TB Khá5.00 6.00 8.00 6.50 6.50 6.80 8.40 4.10 9.50 7.00

52 22T210403003
8

Chu Thuý Quỳnh 21/03/2004 7.52 Khá9.00 7.00 8.00 7.30 7.00 6.90 8.70 8.10 8.00 6.00

53 22T210403004
0

Nguyễn Minh Tâm 21/08/2004 8.23 Giỏi9.50 8.00 8.00 7.00 8.00 8.10 8.40 8.90 10.00 7.00

154 22T210403004
6

Phạm Minh Thư 06/10/2003 7.52 Khá10.00 7.00 8.00 6.70 9.00 8.70 7.80 4.10 9.50 5.00

55 22T210403004
8

Trịnh Thu Trang 08/05/2004 7.54 Khá10.00 7.00 8.00 5.90 9.50 7.20 8.70 5.20 9.50 6.00

56 22T210403005
0

Đào Duy Tuân 12/12/2003 7.22 Khá8.50 6.00 8.00 6.80 7.00 7.20 8.40 5.30 10.00 6.00

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 31 tháng 1 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 5

Khá: 21 TB Khá: 22
Trung bình: 2 Yếu: 1
Kém: 5

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trang: 3/3


